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Số: 1816/QĐ-ĐHCNGTVT-CTHSSV
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập 
của trường Đại học Công nghệ GTVT


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

       Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ “Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác Học sinh, Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập của trường Đại học Công nghệ GTVT.

      Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định nội bộ trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

      Điều 3. Giám đốc các cơ sở đào tạo, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTHSSV.
	HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ts.  Đỗ Ngọc Viện


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 15  tháng 06  năm 2013


QUY ĐỊNH 

CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1816 /QĐ-ĐHCNGTVT  ngày 12  tháng 08  năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học CNGTVT)

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 

           Văn bản này quy định Công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập (GVCN-CVHT) của trường Đại học Công nghệ GTVT bao gồm: Trách nhiệm quản lý, điều kiện, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình đánh giá và chế độ GVCN-CVHT.
      2. Đối tượng áp dụng

           Văn bản này áp dụng cho các cơ sở đào tạo, các đơn vị, cá nhân liên quan đến Công tác GVCN-CVHT.
Điều 2. Mục đích

      1. Nhằm giúp HSSV rèn luyện đạo đức, tác phong, tính tổ chức kỷ luật và sắp xếp kế hoạch học tập, rèn luyện hợp lý nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường.
      2. Làm căn cứ để các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác GVCN-CVHT  thực hiện Công tác GVCN-CVHT.
      3. Làm cơ sở để đánh giá, bình xét, khen thưởng GVCN-CVHT.
Điều 3. Trách nhiệm quản lý các cấp đối với công tác GVCN-CVHT
     1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm Công tác GVCN-CVHT trong phạm vi toàn trường.

     2. Trách nhiệm của Phòng Công tác HSSV
         - Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý Công tác GVCN-CVHT.

         - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về Công tác GVCN-CVHT
         - Phối hợp với khoa trình Hiệu trưởng ban hành các quyết định phân công GVCN-CVHT, thanh toán chế độ đối với GVCN-CVHT.

        - Hằng năm chủ trì tổ chức Hội nghị GVCN-CVHT. 

     3. Trách nhiệm của Trưởng khoa chuyên ngành
         - Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn trực thuộc trường, bộ môn trực thuộc khoa đề xuất danh sách GVCN-CVHT.

         - Giao nhiệm vụ, tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ, đề nghị thanh toán chế độ,  đối với GVCN-CVHT.
        - Bố trí lịch sinh hoạt lớp (3 tiết/tháng) trong thời khóa biểu.
        - Tổng hợp báo cáo Công tác GVCN-CVHT của khoa cho Hiệu trưởng, gửi qua Phòng Công tác HSSV vào ngày 01 đến ngày 03 hằng tháng.
        - Trang bị cho GVCN-CVHT các  tài liệu theo quy định trong hồ sơ GVCN-CVHT. 
     4. Trách nhiệm của trưởng bộ môn
   - Đề xuất với khoa phân công giáo viên, giảng viên của bộ môn làm GVCN-CVHT và nắm bắt hoạt động của GVCN-CVHT.
        - Phối hợp với GVCN-CVHT nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên, giảng viên trong tổ về thực hiện quy chế giảng dạy trên lớp. 
      5. Trách nhiệm của giáo viên, giảng viên
       Giáo viên, giảng viên  trong biên chế của trường có nhiệm vụ tham gia công tác GVCN-CVHT khi có quyết định của Hiệu trưởng và thực hiện các quy định của công tác GVCN-CVHT.
      6. Trách nhiệm của cán sự khoa chuyên ngành
    - Giúp trưởng khoa trong việc quản lý công tác GVCN-CVHT
    - Phối hợp chặt chẽ với GVCN-CVHT trong công tác quản lý HSSV
Điều 4. Các đơn vị phối hợp

      1. Các tổ chức đoàn thể trong trường: Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, giúp đỡ và tạo điều kiện trong việc thực hiện công tác GVCN-CVHT.
      2. Các phòng ban chức năng, các khoa, Trung tâm, các đơn vị có liên quan đến công tác GVCN-CVHT theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác GVCN-CVHT.
Điều 5. Điều kiện và tiêu chuẩn GVCN-CVHT
      1. Là giáo viên, giảng viên có thời gian giảng dạy từ 02 năm trở lên.
      2. Có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình công tác.    
      3. Giáo viên, giảng viên không chuyên ngành làm GVCN-CVHT không quá 1 năm học; giáo viên, giảng viên chuyên ngành có thể làm GVCN-CVHT trong suốt thời gian học tập của lớp. 
   4. Mỗi giáo viên, giảng viên chủ nhiệm tối đa 02 lớp (áp dụng với tất cả các hệ đào tạo, trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định).

Chương 2
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GVCN-CVHT
Điều 6. Nhiệm vụ của GVCN
1. Nắm vững cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến công tác HSSV để hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu thông tin, quy trình và các địa chỉ giải quyết những công việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của HSSV.
2. Quản lý toàn diện HSSV lớp phụ trách, có biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên để kiến nghị với khoa, trường xem xét và giải quyết kịp thời. 

3. Có đầy đủ danh sách lớp, thông tin cá nhân HSSV, tổ chức bầu cử Ban Cán sự lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Hướng dẫn, giúp đỡ Ban Cán sự lớp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung và các hoạt động học tập, sinh hoạt của tập thể lớp theo kế hoạch của lớp, khoa và nhà trường .

5. Chủ trì sinh hoat lớp hằng tháng theo thời khóa biểu của khoa để tổng hợp tình hình lớp, đánh giá kết quả rèn luyện; xét đề nghị (nếu có) khen thưởng, kỷ luật HSSV. Các buổi sinh hoạt phải có biên bản họp. Có kế hoạch và biện pháp động viên, quản lý HSSV tham gia các hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hoá văn nghệ, TDTT, tư vấn hướng nghiệp do khoa và nhà trường tổ chức.

6. Nắm bắt tình hình HSSV nơi cư trú; phối hợp với gia đình và xã hội cùng các đơn vị chức năng tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến HSSV của lớp phụ trách ở nơi cư trú; thăm hỏi HSSV và gia đình khi ốm đau, tai nạn, thiên tai.
     7. Chủ động liên hệ với khoa, phòng chức năng, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Hội SV và giáo viên, giảng viên môn học trong quản lý và giáo dục HSSV. Kết thúc thời gian chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm cho cán bộ quản lý HSSV của khoa và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.
8. Báo cáo bằng văn bản định kỳ hằng tháng (theo mẫu) cho Trưởng khoa chuyên ngành và gửi phòng Công tác HSSV một bản các nội dung sau:

           - Tình hình học sinh, sinh viên.

     - Nội dung và kết luận tại các cuộc họp.

           - Các trường hợp học sinh, sinh viên gặp khó khăn (nếu có) cần được giúp đỡ.

           - Đề nghị (nếu có)  khen thưởng, kỉ luật học sinh, sinh viên.
 Điều 7. Nhiệm vụ cố vấn học tập

1. Tổ chức thảo luận, triển khai cho sinh viên các qui định, qui chế về học chế tín chỉ.
2. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập.

3. Phát, nhận, kiểm tra và duyệt phiếu đăng ký học phần của sinh viên.
4. Thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo chuyên ngành của lớp và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần.
5. Thảo luận và trợ giúp Sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng  và định hướng nghề nghiệp của sinh viên.
6. Cảnh báo sinh viên khi thấy kết quả học tập của sinh viên giảm sút.
7. Giải đáp các câu hỏi của sinh viên có liên quan đến việc học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền của mình.
8. Tham gia các cuộc họp, tập huấn về công tác cố vấn học tập theo triệu tập của Trường
Điều 8. Quyền hạn của GVCN-CVHT
     1. Tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến tại các cuộc họp của khoa, trường để xét khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện, học bổng và các quyền lợi khác có liên quan đến HSSV của lớp mình phụ trách.

      2. Tham dự các hội nghị dân chủ đối thoại Hiệu trưởng với HSSV. Hội nghị GVCN-CVHT hằng năm, giao ban công tác GVCN-CVHT theo kế hoạch chung của khoa và nhà trường.

      3. Xem xét, giải quyết cho nghỉ học 01 ngày trên cơ sở đơn xin của HSSV, từ 02 ngày trở lên phải báo cáo khoa chuyên ngành. 
      4. Đề nghị trưởng khoa, các đơn vị liên quan và các giáo viên, giảng viên bộ môn cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý HSSV lớp mình phụ trách.
      5. Ghi nhận xét, ý kiến xác nhận trong các đơn từ, giấy tờ hành chính của HSSV lớp mình phụ trách.
      6. Yêu cầu HSSV cá biệt, vi phạm kỷ luật gặp mặt để giáo dục; mời gia đình HSSV đến trường để phối hợp giáo dục; 
      7. Kiến nghị việc bãi nhiệm, kỷ luật Ban cán sự lớp hoặc từng thành viên trong Ban cán sự lớp khi thấy không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế, vi pháp pháp luật.
Chươn​​g 3
HỒ SƠ, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ CỦA GVCN-CVHT
Điều 9. Hồ sơ của GVCN-CVHT
      1. Sổ công tác GVCN-CVHT. 
2. Quyết định giao nhiệm vụ GVCN-CVHT
3. Quyết định thành lập lớp, danh sách lớp
4. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật, xóa tên, học tiếp, dừng học liên quan đến  HSSV
5. Sổ tay HSSV
6. Các văn bản, chỉ thị, thông báo, kế hoạch, hướng dẫn của nhà trường liên quan đến công tác GVCN-CVHT và HSSV.
7. Kế hoạch Công tác GVCN-CVHT năm học.
8. Quy chế đào tạo hiện hành.
9. Chương trình đào tạo chuyên ngành, đề cương chi tiết các học phần.
10.  Kế hoạch đào tạo theo học kỳ, năm học.
11.  Các biểu mẫu khác phục vụ cho công tác GCVN-CVHT.
Điều 10. Quy trình đánh giá GVCN-CVHT
1. Cuối học kỳ, năm học, sau khi tổng hợp đầy đủ các báo cáo công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp, trưởng khoa chuyên ngành tổ chức cuộc họp đánh giá công tác giáo viên chủ  nhiệm. Thành phần cuộc họp gồm lãnh đạo khoa, đại diện phòng CTHSSV, phòng đào tạo, phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD và cán bộ quản lý HSSV của khoa.
2. Nội dung đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm.

          - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định nhiệm vụ của GVCN-CVHT.

          - Ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc. 

          - Kết quả đạt được trong Công tác GVCN-CVHT.
     3. Phương pháp đánh giá giáo viên chủ nhiệm.

         Hằng tháng, giáo viên chủ nhiệm tự đánh giá vào phiếu đánh giá GVCN-CVHT (theo mẫu) gửi về khoa. Các thành viên tham gia góp ý cho điểm vào các phiếu đánh giá GVCN-CVHT, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ như sau:

         - Loại A: Đạt từ 80 đến dưới 100 điểm
         - Loại B: Đạt từ 60 đến dưới 80 điểm
         - Loại C: Đạt từ 40 đến dưới 60 điểm
         - Không xếp loại: Dưới 40 điểm

       Kết quả bình xét GVCN-CVHT hằng tháng là căn cứ để bình xét học kỳ, năm học.
Điều 11. Chế độ của GVCN-CVHT
1. Công tác GVCN-CVHT là một trong các tiêu chuẩn để xét thi đua của giáo viên, giảng viên hàng năm.
     2. GVCN-CVHT được đề nghị khen thưởng nếu lớp đạt danh hiệu “Lớp học tốt, rèn luyện tốt”. 

     3. GVCN-CVHT không hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo mức độ sẽ xử lý theo quy định đối với giáo viên, giảng viên.
  4. GVCN-CVHT được hưởng chế độ theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện  hành và được tính như sau:
	Xếp loại GVCN
	Mức bồi dưỡng

	Loại A
	100% theo định mức chi tiêu nội bộ

	Loại B
	80% theo định mức chi tiêu nội bộ

	Loại C
	60% theo định mức chi tiêu nội bộ


   Tiền phụ cấp trách  nhiệm GVCN-CVHT được thanh toán theo học kỳ.
Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Tổ chức thực hiện

    1. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị thuộc trường để biết và có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 
       2. Trong thời gian thực hiện Quy định này, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, các đơn vị đóng góp trực tiếp bằng văn bản tới Nhà trường, Hiệu trưởng xem xét và quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế Công tác GVCN-CVHT  của trường.
	
	HIỆU TRƯỞNG
( Đã k‎ý )
TS. Đỗ Ngọc Viện

	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 

ĐƠN VỊ:……………………………………



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   Hà Nội, ngày      tháng     năm 201…


BÁO CÁO CÔNG TÁC GVCN 
Học kỳ:…..Năm học 20…. – 20….. 

Họ và tên GVCN:………………………………………..

Lớp chủ nhiệm:………………………………….

Báo cáo công tác GVCN  học kỳ ……  năm học 20…. – 20….

1. Sỹ số lớp:……………………..

2. Số sinh viên nghỉ học, bỏ học:………………………………………………………
3. Số sinh viên vi phạm kỷ luật:……………………………………………………….
4. Tình hình sinh viên nội trú, ngoại trú:

- Số sinh viên nội trú: ..............................................................................................
- Số sinh viên ngoại trú: ………………………… …………………………….....
5. Các hoạt động phong trào, xã hội: ……………..…………………………………..
………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

6. Diễn biến tư tưởng sinh viên: …………………………..……………………..……
………..…………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………

7. Quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ:

      - Về học tập:...……………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….

- Về rèn luyện:

Tốt:………..%: ……. .       Khá:………..%:..............     TBK:……….% :………       TB:……….%:………       Yếu:………..%:………..     Kém:……….%:………........................
8. Kiến nghị của lớp:…………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
9. Kiến nghị của GVCN: ……………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………
                                                                                        Giáo viên chủ nhiệm

QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT VỚI LỚP SINH VIÊN

a. Thời gian sinh hoạt Công tác GVCN

    Thời gian Công tác GVCN được tính bằng 8 giờ chuẩn trong một tháng, trong đó 4 giờ dành cho sinh hoạt lớp, 4 giờ dành cho các hoạt động khác.

b. Tiếp nhận lớp (đối với khóa mới nhập học)
Đối với học kỳ I: 

          - GVCN nhận danh sách lớp tạm thời ở phòng Công tác HSSV; 

          - Kiện toàn tổ chức lớp: Chủ trì họp lớp, bầu Ban cán sự lớp ( gồm: 01 lớp trưởng, 01 lớp phó học tập, 01 lớp phó đời sống); BCH chi đoàn lâm thời (gồm: 01 Bí thư, 01 phó bí thư, 01 uỷ viên BCH chi đoàn). Ngay sau buổi họp lớp GVCN gửi biên bản về  phòng Công tác HSSV để Phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận. 

         - Ghi chép đầy đủ  thông tin của sinh viên vào sổ chủ nhiệm (theo mẫu) khi có quyết định biên chế lớp chính thức. 

Đối với các học kỳ tiếp theo: 

       - Kiện toàn tổ chức của lớp nếu cần 
c. Hàng tháng 

         - Sinh hoạt lớp 03 tiết được bố trí theo thời khóa biểu của khoa: 

         + Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động trong tháng;

         + Giáo dục, nhắc nhở, xét kỷ luật kịp thời đối với các HSSV vi phạm quy chế học tập-rèn luyện (đặc biệt lưu ý đến các HSSV nghỉ học nhiều); 

         + Triển khai các nội dung phương hướng của tháng kế tiếp. 

         + Các buổi sinh hoạt lớp ghi biên bản theo mẫu chung của Nhà trường.
         - Cập nhật các thông tin cần thiết vào Sổ công tác GVCN, 

        -  Tính điểm rèn luyện đối với các HSSV có liên quan và công khai trước lớp; 

        - Cập nhật các biểu mẫu hàng tháng trong Sổ công tác GVCN; 

        - Nhắc nhở, cảnh báo các HSSV có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi. 

 d. Kết thúc học kỳ

        -  Buổi sinh hoạt cuối cùng của học kỳ, ngoài các nghiệp vụ thông thường cần phải  thực hiện thêm các nội dung sau: 

        + Nhấn mạnh một số điểm trọng tâm của các quy chế hiện hành (lên lớp, lưu ban; học tiếp, ngừng học, cảnh báo buộc thôi học; học bù, học lại; thi, kiểm tra… ); 

        + Hướng dẫn và đôn đốc làm các thủ tục học bù; 

        + Tính điểm rèn luyện sơ bộ của học kỳ. 

        - Kết thúc thi lần 1: Cùng BCS lớp đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ, tổng hợp điểm xét học bổng và gửi toàn bộ kết quả về Hội đồng xét ĐRL khoa . 

       - Kết thúc thi lần 2: Cập nhật kết quả học tập - rèn luyện của học kỳ vào sổ công tác GVCN. 

e. Học kỳ cuối 

       + Chỉ đạo lớp ôn-thi tốt nghiệp, tổng kết bế giảng khoá học cho lớp theo chỉ đạo của nhà trường; 

       + Hướng dẫn, tư vấn các thủ tục của HSSV khi ra trường (thanh toán, rút hồ sơ, nhận bằng tốt nghiệp...). 

g. Đối với các lớp đi thực tập

      Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên hướng dẫn thực tập để nắm bắt thông tin và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khác của GVCN. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ: ……..Năm học 201… - 201…


Họ và tên GVCN: ………………………………………………………..

Lớp:…….....................................Khoa:……..……………………………

	STT
	Nội dung đánh giá


	Điểm

Tối đa
	Tự đánh giá
	Hội đồng đánh giá
	Ghi chú

	1
	Hồ sơ giáo viên

- Đầy đủ theo quy định

- Hồ sơ GVCN chưa đầy đủ

- Không có hồ sơ GVCN
	10

10

5

0
	
	
	

	2
	Công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú

- Có danh sách HSSV nội,  ngoại trú
-Thường xuyên liên hệ với KTX, nhà trọ nắm tình hình HSSV
	20

0-10

0-10
	
	
	

	3
	Công tác quản lý lớp 

- Xây dựng và triển khai kế hoạt động tháng của lớp; triển khai các kế hoạch của khoa, trường

- Sinh hoạt lớp theo quy định, có ghi biên bản vào sổ GVCN

- Họp xét điểm rèn luyện đúng định kỳ, đúng quy định

- Cập nhật đầy đủ thông tin về HSSV trong sổ GVCN ;quản lý sĩ số lớp và xử lý HSSV nghỉ  học nhiều. có danh sách những HSSV diện khó khăn, chế độ chính sách, diện cá biệt cần giúp đỡ
	30

0-6
0-7

0-7

0-10

	
	
	

	4
	Công tác phối hợp

 - Phối hợp trong trường; phối hợp gia đình, địa phương
	10


	
	
	

	5
	Báo cáo định kỳ

 - Thực hiện tốt
- Phải nhắc nhở 1 lần

- Phải nhắc nhờ nhiều lần, không báo cáo
	10

8-10

5-7

1-4
	
	
	

	6
	Kết quả điểm rèn luyện tháng

- Loại xuất sắc, giỏi đạt trên 60%, không có yếu kém

- Loại xuất sắc, giỏi đạt trên 50% không có yếu kém

- Loại xuất sắc,giỏi đạt trên 40% không có yếu kém

- Loại xuất sắc, giỏi dưới 40% hoặc có yếu kém
	20

15-20
10-15
5-10
0-5
	
	
	

	
	Tổng điểm tối đa
	100
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	Chủ tịch Hội đồng
	Phòng CTHSSV
	Giáo viên chủ nhiệm
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	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tôn giáo
	Chỗ ở hiện nay
	Hộ khẩu thường trú
	Số ĐT liên hệ
	Địa chỉ, số ĐT cần báo tin
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THEO DÕI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Tháng: . . . . . . / 201. . . Lớp: . . . . . . . .
	STT
	Họ và tên
	Nơi ở hiện tại

( Địa chỉ , ĐT chủ nhà trọ hoặc gia đình)
	Thông tin thay đổi chỗ ở 

(Địa chỉ, ĐT)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
THEO DÕI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ 
Tháng: . . . . . . / 201. . . Lớp: . . . . . . . .
	STT
	Họ và tên
	Nơi ở hiện tại

( Địa chỉ , ĐT chủ nhà trọ hoặc gia đình)
	Thông tin thay đổi chỗ ở 

(Địa chỉ, ĐT)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
THEO DÕI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ 
Tháng: . . . . . . / 201. . . Lớp: . . . . . . . .
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(Địa chỉ, ĐT)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
KẾT QUẢ BÌNH XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN  HẰNG THÁNG NĂM HỌC: ……….

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tháng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ BÌNH XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN  HẰNG THÁNG NĂM HỌC: ……….

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tháng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIÊN BẢN HỌP LỚP THÁNG:………………. (12 trang)
                                            Thời gian:……………………………   Địa điểm:……………………………                 

         

Nội dung họp lớp:……………………………………………………………………………
        

Số HSSV có mặt: ……………………………………………………………………………           

         

Danh sách HSSV  vắng mặt:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         

Số HSSV  tăng: ………………………Lý do:…………………………………………………
         

Số HSSV giảm: ………………………Lýdo:………………………………………………….
TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN NGHỈ HỌC 

VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

Tháng: . . . . . . . / 20. . . . Lớp: . . . . . . . .

	STT
	Họ và tên
	Số tiết vắng mặt
	Vi phạm kỷ luật

	
	
	Có lý do
	Không có 

lý do
	Nội dung vi phạm
	Đề xuất mức độ xử lý

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Kết quả học tập của lớp

· Ý thức, thái độ học tập trên lớp:…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
· Ý thức tự tự học:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
· Tình hình vi phạm quy chế học tập:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
· Các cá nhân đạt kết quả tốt về học tập  trong tháng:………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
- Kết quả trung bình chung các học phần trong tháng (học kỳ, năm học) tính thep tỷ lệ %:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ BÌNH XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN  THÁNG :……..           NĂM HỌC:………
	STT
	Họ và tên
	MSSV
	Điểm rèn luyện
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	

	55. 
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	

	57. 
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	

	59. 
	
	
	
	

	60. 
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	


Trong đó: 

      Tốt:………..%: ……. .       Khá:………..%:..............     TBK:……….% :………      TB:……….%:………       Yếu:………..%:………..     Kém:……….%:………...
Ưu điểm của lớp:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhược điểmcủa lớp:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung triển khai các hoạt động của trường, khoa:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Phương hướng hoạt động tháng tới:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiến nghị của học sinh, sinh viên, của tập thể lớp về những vấn đề tồn tại trong lớp, với nhà trường:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                 Giáo viên chủ nhiệm

Bottom of Form

